
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  9  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 20 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh (gồm 06 người hành nghề). 

2. Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị (gồm 03 người hành nghề). 

3. Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (gồm 11 người hành nghề). 

 (Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT, ngày     /9/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG     

1 Quách Hải Đăng 
006179/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

    

2 
Phan Thị Thu 

Quyên 

QY120009/CC

HN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Điều dưỡng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội Thần 

kinh - Đột quỵ 

    

3 Nguyễn Vũ Hảo 
0003914/BL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại tổng quát 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa 

Ngoại tổng hợp 
    

4 Phan Phương Vinh 
QY120043/CC

HN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Điều dưỡng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Thái Cao Lương 
006209/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, Bổ sung Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tâm 

thần theo Quyết định số 714/QĐ-

SYT ngày 14/9/2023 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Tâm 

thần 
    

6 Nguyễn Thanh Vy 
004363/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Ngoại TH 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

15/9/2023 

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ     

1 Từ Văn Thoàng 
002683/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sĩ KBCB    

2 Triệu Phương Thoại 
005392/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh Răng hàm mặt 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT-BNV 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Y sĩ chăm sóc 

bệnh 
   

3 Tô Thị Thuận Tâm 
006163/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chúc danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT -

BYT- BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT-BNV 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Điều dưỡng chăm 

sóc bệnh 
   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

III BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN     

1 Nguyễn Vũ Phong 
005624/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7,CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  Bổ sung 

2 Thái Hồ Công Toàn 
005657/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

Cử nhân xét 

nghiệm 
  Bổ sung 

3 Nguyễn Xuân Hữu 
003101/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-

Nội khoa 

Toàn thời gian. Thứ 3;thứ 6;thứ 7: 

Sáng 7g-11g, chiều: 13g-17g 

CN: 6g-14g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, nội soi tiêu 

hóa,siêu âm 

TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: 

Thứ 4, thứ 

5. 

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

4 Đỗ Hoài Phong 
002936/HAUG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 Toàn thời gian. Thứ 5; thứ 7; 

CN: Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 

Thứ 4: 6g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa; nội soi tiêu 

hóa 

TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: 

Thứ 2, thứ 

3. 

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

5 Mã Ngọc Lâm 
04367/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2: Sáng 6g-

11g, chiều 17g-20g 

Thứ 3; thứ 5; CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, nội soi tiêu 

hóa, thận nhân 

tạo,siêu âm 

TTYK 

Hoàng Tuấn 

Vĩnh Châu: 

Thứ 6, thứ 

7. 

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 Thạch Thị Cẩm Thu 
006180/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung PVHĐCM:Sản phụ 

khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2, thứ 3, thứ 

5, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB Sản 

phụ khoa, siêu âm 
  

Bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

7 Lâm Yến Nhi 
006183/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung PVHĐCM:Sản phụ 

khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB Sản 

phụ khoa, siêu âm 
  

Bổ sung phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

8 Trần Thanh Huy 
04993/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 7, CN: sáng: 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

CNĐD, Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

Thay đổi thời 

gian làm việc 

9 Nguyễn Thị Tiên 
04567/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2, thứ 4, thứ 

5, thứ 6, thứ 7, CN: sáng: 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

CĐĐD, Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

Thay đổi thời 

gian làm việc 

10 
Tôn Huỳnh Thanh 

Thảo 

006100/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2, thứ 3, thứ 

5, thứ 6, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB Nội 

khoa, siêu âm 
  

Ngừng làm 

việc tại bệnh 

viện từ ngày 

01/08/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

11 
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 

005528/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Từ thứ 2 đến thứ 

5,thứ 7, CN: 7g-11g;13g-17g 

Dược sĩ xét 

nghiệm 
  

Ngừng làm 

việc tại bệnh 

viện từ ngày 

05/09/2023 
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